
UBND QUẬN GÒ VẤP 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 175/QĐ-LQĐ Gò Vấp, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2023-2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HOÀN  

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 20/6/1978 của Ủy ban nhân 

dân quận Gò Vấp về thành lập trường Tiểu học Lê Hoàn; 

Căn cứ Quyết định 4476/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân Quận Gò Vấp về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường tiểu học Lê 

Hoàn nhiệm kỳ từ năm 2020-2025; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 

Căn cứ kế hoạch số 163/KH-TH.LH ngày 08/8/2023 của Trường Tiểu học Lê 

Hoàn về việc lựa chọn, đề xuất xuất bản phẩm tham khảo năm học 2023-2024; 

Xét các biên bản nhận xét của các Tổ chuyên môn và danh mục đề xuất bản 

phẩm tham khảo sử dụng trong tổ khối; 

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn nhà trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường năm 

học 2023-2024 (danh sách kèm theo). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Bộ phận chuyên môn, các Tổ chuyên môn có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Liên 

 

 

 

 



 

DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2023-2024 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 175/QĐ-TH.LH, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

                                  của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hoàn) 

 

 

1. Bộ tài liệu bổ trợ/ sách bài tập khối lớp 1 

 

STT Tựa sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Vở Bài tập Toán 

1(tập 1, tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên) 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

2 

Vở Bài tập Tiếng 

Việt 1 (tập 1, tập 

2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

3 
Tập viết 1 ( tập 1, 

tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

4 

Vở Bài tập Mĩ 

thuật 

1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên), 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, 

Lâm Yến Như 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Luyện tập tin học 

Lớp 1 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

6 

Sách bài tập Tiếng 

Anh 1  

(Family and 

Friends - National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

  

7 

Math in my world 

1 
Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên), Lê 

Nga, Chu Ánh Vân. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

8 

Digi Math 1 
Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

9 

Amazing science 

1 
Lưu Phương Thanh Bình (chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà 

Thi Nga, Lý Khánh Hoa, Lê Việt 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 



Tiến, Lê Ngọc Chi. 

10 

Digi Science 1 
Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

2. Bộ tài liệu bổ trợ/ sách bài tập khối lớp 2 

 

STT Tựa sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 
Vở Bài tập Toán 

2, tập 1, 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

2 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 2, 

tập 1, 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

3 
Tập viết 2 ( tập 

1, tập 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

4 

Vở Bài tập Mĩ 

thuật 

2 

Nguyễn Thị Nhung-Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường-Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Phạm Văn 

Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 

Vân. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

5 
Luyện tập tin 

học Lớp 2 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

6 

Sách bài tập 

Tiếng Anh 2  

(Family and 

Friends - 

National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

  

7 

Math in my 

world 2 
Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên), Lê 

Nga, Chu Ánh Vân 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

8 

Digi Math 2 
Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

9 

Amazing 

science 2 
Lưu Phương Thanh Bình (chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà Thi 

Nga, Lý Khánh Hoa, Lê Việt Tiến, Lê 

Ngọc Chi. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 



10 

Digi Science 2 
Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

3. Bộ tài liệu bổ trợ/ sách bài tập khối lớp 3 

STT Tựa sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 3, 

tập 1, 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

2 Tập viết 3 Trịnh Cam Ly (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

3 

Vở Bài tập Mĩ 

thuật 

3 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc-Nguyễn Thị Nhung (đồng chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 

Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

4 

Vở Bài tập Tin 

học 3 

 

Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh 

(đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

5 

Sách bài tập Tiếng 

Anh 3  

(Family and 

Friends - 

National Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

6 
Math in my world 

3 

Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên), Đậu 

Thị Huế, Lê Nga, 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

7 
Digi Math 3 Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

8 

Amazing science 3 Lưu Phương Thanh Bình (chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà Thi 

Nga, Lý Khánh Hoa, Lê Việt Tiến, Lê 

Ngọc Chi. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

9 
Digi Science 3 Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

4. Bộ tài liệu bổ trợ/ sách bài tập khối lớp 4 

STT Tựa sách Tác giả Nhà xuất bản 



1 
Vở Bài tập Toán 

4, tập 1, 2  
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên). 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

2 
Vở Bài tập Tiếng 

Việt 4, tập 1 ,2  
Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly 

(đồng Chủ biên). 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

3 

Vở Bài tập Mĩ 

thuật 

4 

Nguyễn Tuấn Cường-Nguyễn Thị 

Nhung (đồng chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Phạm Văn Thuận. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

4 
Vở Bài tập Tin 

học 4 

Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh 

Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh 

Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên 

Hoàng, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Sách bài tập 

Tiếng Anh 4  

(Family and 

Friends - National 

Edition) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

6 
Math in my world 

4 

Huỳnh Thị Kim Trang (chủ biên), 

Đậu Thị Huế, Lê Nga, 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

7 
Digi Math 4 Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

8 

Amazing science 

4 

Lưu Phương Thanh Bình (chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà 

Thi Nga, Lý Khánh Hoa, Lê Việt 

Tiến, Lê Ngọc Chi. 

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

9 
Digi Science 4 Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

5. Bộ tài liệu bổ trợ/ sách bài tập khối lớp 5 

STT Tựa sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 5/1 
Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa 

Bình, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền 

Lương, Nguyễn Trí. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

2 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 5/2 
Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Thị 

Hạnh, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Thị 

Lanh, Lê Phương Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

3 
Vở Học viết điều 

hay 5 tập 1 
Hoàng Trường Giang (Chủ biên), Đặng 

Tú, Phạm Vĩnh Lộc, Trần Thị Thu Hiền, 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Thuy%E1%BA%BFt
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Ho%C3%A0ng%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Ho%C3%A0ng%20H%C3%B2a%20B%C3%ACnh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Tr%E1%BA%A7n%20M%E1%BA%A1nh%20H%C6%B0%E1%BB%9Fng
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%20L%C6%B0%C6%A1ng
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n%20L%C6%B0%C6%A1ng
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C3%AD
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Thuy%E1%BA%BFt
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A1nh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%A1nh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ly%20Kha
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Lanh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Lanh
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=L%C3%AA%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Nga
http://www.thuvien.net/by_creator?creator=L%C3%AA%20H%E1%BB%AFu%20T%E1%BB%89nh


Đinh Văn Hữu. 

4 

Vở Học viết điều 

hay 5 tập 2 
Hoàng Trường Giang (Chủ biên), Đặng 

Tú, Phạm Vĩnh Lộc, Trần Thị Thu Hiền, 

Đinh Văn Hữu. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

5 

Vở Luyện tập 

Toán 5 tập 1 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Kính Đức, Khúc Thành Chính, 

Nguyễn Nghĩa Dũng, Bùi Văn Ngà. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

6 

Vở Luyện tập 

Toán 5 tập 2 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Kính Đức, Khúc Thành Chính, 

Nguyễn Nghĩa Dũng, Bùi Văn Ngà. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

7 

Luyện tập tin học 

Cùng IC3 Spark 

Lớp 5 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

8 

Sách bài tập 

Tiếng Anh 5  

(Family and 

Friends - Special 

Edition) 

Naomi Simmons 

Tamzin Thompson 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

9 
Math in my 

world 5 
Nguyễn Trường Giang, Phạm Trí Đức, 

Nguyễn Trung Hiếu. 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

10 
Digi Math 5 

Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

11 
Amazing science 

5 
Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

12 
Digi Science 5 

Trương Hạ Dương Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

 

         
 


